
  

BẢNG LÃI SUẤT TIỀN GỬI 
Áp dụng cho KHCN từ ngày 27/8/2019 (ĐVT: %/năm) 

 
I. TIỀN GỬI THANH TOÁN/ TÀI KHOẢN THÔNG MINH/GÓI SẢN PHẨM GIÁO DỤC: 

Số tiền (ST) ST <2,5trđ 2,5 trđ ≤ ST 

Lãi suất (VND) 0.10 0.50 

Lãi suất (USD) 0.00 

 

II. TIỀN GỬI TIẾT KIỆM VÀ TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN: 

 
(*) Chỉ áp dụng cho Khoản tiền gửi mở mới có số dư từ 200 tỷ đồng trở lên 

(**) Chỉ áp dụng cho Khoản tiền gửi mở mới có số dư từ 500 tỷ đồng trở lên hoặc Khoản tiền gửi kỳ hạn 13 tháng đến hạn và tự động tái tục 

Lưu ý: 

1. Đối với tiền gửi có kỳ haṇ 

- Lãi suất kỳ haṇ 12 tháng lãi cuối kỳ là 7.4%/năm. 

- Không áp duṇg hình thức liñh lãi trước. 

2. Chính sách ưu đãi lãi suất 

- Đối với Tiết kiệm thông thường kỳ haṇ từ 1 tháng đến 11 tháng; Tiết kiệm 12 tháng lãi cuối kỳ; Tiền gửi có kỳ haṇ từ 1 tháng đến 12 tháng: 

 Số tiền    ≥ 1 tỷ (đồng)                     : cộng thêm (+) 0.10%/năm so với biểu lãi suất 

- Đối với tiết kiệm trực tuyến kỳ haṇ từ 6 tháng đến 12 tháng: 

 1 tỷ (đồng) ≤ Số tiền < 5 tỷ (đồng)  : cộng thêm (+) 0.10%/năm so với biểu lãi suất  

 Số tiền    ≥ 5 tỷ (đồng)                      : cộng thêm (+) 0.20%/năm so với biểu lãi suất  

- Lãi suất kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng (bao gồm ưu đãi) không được vượt trần lãi suất NHNN (5.50%/năm). 

Kỳ hạn 

Tại quầy Online 

Tiết kiệm thông thường/ Tiền gửi có kỳ haṇ 
Tiết kiệm 
12 tháng 

lãi cuối kỳ 

Tiết kiệm 
trực tuyến 

VND USD VND VND 

Đầu kỳ Hàng tháng Hàng quý 
Hàng 6 
tháng 

Cuối kỳ Cuối kỳ Cuối kỳ Cuối  kỳ 

Không kỳ haṇ 0.10 0.00  0.10 

01 tuần    
 

1.00   1.00 

02 tuần 

    

1.00   1.00 

03 tuần 

    

1.00   1.00 

1 tháng 5.27 

   

5.30 0.00  5.40 

2 tháng 5.40 5.43 

  

5.45 0.00  5.50 

3 tháng 5.42 5.47 

  

5.50 0.00  5.50 

4 tháng 5.40 5.46 

  

5.50 0.00  5.50 

5 tháng 5.37 5.45 

  

5.50 0.00  5.50 

6 tháng 6.94 7.09 7.13 

 

7.20 0.00  7.30 

7  tháng 6.90 7.07  
 

7.20 0.00  7.30 

8 tháng 6.87 7.05  
 

7.20 0.00  7.30 

9 tháng 6.92 7.12 7.17 

 

7.30 0.00  7.40 

10 tháng 6.88 7.10  
 

7.30 0.00  7.40 

11 tháng 6.84 7.08  
 

7.30 0.00  7.40 

12 tháng 6.89 7.16 7.20 7.26 *8.10 0.00 7.40 7.50 

13 tháng     **8.20    

15 tháng 6.81 7.14 7.18  7.45   7.55 

18 tháng 6.98 7.39 7.44 7.51 7.80   7.90 

21 tháng 6.86 7.33 7.37  7.80   7.90 

24 tháng 6.82 7.35 7.40 7.47 7.90   8.00 

36 tháng 6.45 7.19 7.23 7.30 8.00   8.10 


